
Essential LEDtube –
giải pháp LED giá cả
phải chăng
Essential LEDtube

Essential LEDtube là bóng đèn tuýp LED phù hợp để thay thế cho bóng đèn huỳnh

quang T8. Sản phẩm này mang lại hiệu ứng ánh sáng tự nhiên cho mục đích chiếu

sáng chung, đồng thời tiết kiệm năng lượng nhanh chóng – là giải pháp thân thiện với

môi trường.

Lợi ích
• Giúp người dùng giảm chi phí điện năng nhờ tiết kiệm năng lượng đáng kể
• Tuổi thọ cao hơn, giảm nhu cầu thay thế bóng, tiết kiệm phí bảo trì

• Thân thiện hơn với môi trường vì không có thủy ngân

Tính năng
• Đèn LED giá cả hợp lý thay thế cho bóng đèn huỳnh quang T8

• Tiêu thụ năng lượng ít hơn một nửa so với bóng đèn huỳnh quang thông thường

• Tuổi thọ 25.000 giờ, gấp đôi đèn huỳnh quang thông thường

• Ống tuýp không chứa thủy ngân, không làm từ thủy tinh – không có rủi ro nứt vỡ

Ứng dụng
• Bán lẻ, văn phòng

• Công nghiệp, kho hàng, địa điểm công cộng, trường học, bệnh viện, bãi đỗ xe
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Phiên bản

LEDtube 1500mm 20W G13

Bản vẽ kích thước

Product D1 D2 A1 A2 A3

CorePro LEDtube HO 1200mm

18W865T8 AP

25,7 mm 28 mm 1.198 mm 1.205 mm 1.212 mm

A1

A2

A3

D
1

D
2

Product D1 D2 A1 A2 A3

CorePro LEDtube 1200mm 16W840

G5 I APR

15,8 mm 19 mm 1.149 mm 1.156,1 mm 1.163,2 mm

CorePro LEDtube 1200mm 16W865

G5 I APR

15,8 mm 19 mm 1.149 mm 1.156,1 mm 1.163,2 mm

CorePro LEDtube 600mm 8W865

G5 I APR

15,8 mm 19 mm 549 mm 556,1 mm 563,2 mm
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Thông tin chung

Tuổi thọ danh định 30.000 h

 
Thông tin kỹ thuật về đèn

Chỉ số hoàn màu (CRI) 80

LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định

(Danh định)

70 %

 
Vận hành và điện

Tần số đầu vào 50 đến 60 Hz

Tần số dòng 50 to 60 Hz

Thời gian khởi động (Danh định) 0,5 s

 
Nhiệt độ
Dãy nhiệt độ màu ánh sáng -20 °C đến 45 °C

 
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng Không

Thông tin chung

Order Code Full Product Name Đế đui đèn Chu kỳ bật/tắt

929001383508 CorePro LEDtube HO 1200mm 18W865T8 AP G13 200.000

929001380808 CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I APR G5 50.000

929001381008 CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I APR G5 50.000

929001381108 CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR G5 50.000

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code Full Product Name

Góc chùm

sáng (Danh

định)

Nhiệt độ

màu tương

ứng (Nom)

Mã

màu

Quang

thông

929001383508 CorePro LEDtube HO

1200mm 18W865T8 AP

240 ° 6500 K 865 2.100 lm

929001380808 CorePro LEDtube

600mm 8W865 G5 I

APR

200 ° 6500 K 865 1.050 lm

929001381008 CorePro LEDtube

1200mm 16W840 G5 I

APR

200 ° 4000 K 840 2.100 lm

Order Code Full Product Name

Góc chùm

sáng (Danh

định)

Nhiệt độ

màu tương

ứng (Nom)

Mã

màu

Quang

thông

929001381108 CorePro LEDtube

1200mm 16W865 G5 I

APR

200 ° 6500 K 865 2.100 lm

Vận hành và điện

Order Code Full Product Name Mức tiêu thụ điện

929001383508 CorePro LEDtube HO 1200mm 18W865T8 AP 18 W

929001380808 CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I APR 8 W

Order Code Full Product Name Mức tiêu thụ điện

929001381008 CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I APR 16 W

929001381108 CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR 16 W

Nhiệt độ

Order Code Full Product Name

Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh

định)

929001383508 CorePro LEDtube HO 1200mm 18W865T8 AP 65 °C

929001380808 CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I APR 70 °C

Order Code Full Product Name

Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh

định)

929001381008 CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I APR 70 °C

929001381108 CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR 70 °C

Cơ khí và vỏ đèn

Order Code Full Product Name Hình dạng bóng đèn

929001383508 CorePro LEDtube HO 1200mm 18W865T8 AP T8

929001380808 CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I APR T5

Order Code Full Product Name Hình dạng bóng đèn

929001381008 CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I APR T5

929001381108 CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR T5
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Phê duyệt và ứng dụng

Order Code Full Product Name

Mức tiêu thụ năng lượng

kWh/1000 h

929001383508 CorePro LEDtube HO 1200mm 18W865T8 AP 18 kWh

929001380808 CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I APR 8 kWh

929001381008 CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I APR 16 kWh

929001381108 CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I APR 16 kWh
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